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Giới thiệu Mục lục
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ SUNFAN VIỆT NAM tự hào là nhà cung 

cấp uy tín các giải pháp quạt công nghiệp toàn diện tại Việt Nam. 

Với hơn [số năm kinh nghiệm] hoạt động trong lĩnh vực, chúng tôi 

đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ:

Sản phẩm đa dạng: Cung cấp đầy đủ 

các loại quạt công nghiệp đáp ứng mọi 

nhu cầu sử dụng, từ quạt hút, quạt thổi 

đến quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt 

cao áp, quạt chống cháy nổ, v.v.

Chất lượng cao: Sản phẩm được sản 

xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 

hiệu suất cao, độ bền bỉ, tiết kiệm năng 

lượng, hoạt động êm ái.

Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi luôn 

mang đến cho khách hàng mức giá 

hợp lý nhất đi kèm với chất lượng sản 

phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân 

viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình tư 

vấn miễn phí, thiết kế hệ thống quạt 

theo yêu cầu, cung cấp phụ kiện chính 

hãng, bảo hành dài hạn.
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QUẠT CẮT GIÓ SUN FAN

CÔNG SUẤT

100

125

140

160

200

230

260

220

220

220

220

220

220

220

11

11

11

11

11

11

11

800

1.200

1.300

1.600

2.100

2.700

3.200

60*15.1*18.2

90*15.1*18.2

100*15.1*18.2

120*15.1*18.2

150*15.1*18.2

180*15.1*18.2

200*15.1*18.2

<50

<57

<57

<58

<59

<60

<65

11

13

13,5

15,5

17

22

25

50

50

50

50

50

50

50

ĐIỆN ÁP TỐC ĐỘ LƯỢNG GIÓ KÍCH THƯỚC ĐỘ ỒN TRỌNG LƯỢNG TẦN SỐ
W V v/p m³/h cm dB Kg HzMÃ SẢN PHẨM

FM-1206

FM-1209

FM-1210

FM-1212

FM-1215

FM-1218

FM-1220

Quạt cắt gió còn gọi là quạt chắn gió, là một thiết bị có chức năng đặc biệt, đóng vai trò như một bức màn chắn vô hình ngăn cách giữa 2 không gian. Do đó chúng thường được lắp đặt ở 
cửa ra vào ở trong những không gian có điều hòa để ngăn hơi lạnh / hơi ấm thoát ra bên ngoài cũng như ngăn chặn bụi bẩn, côn trùng xâm nhập. Việc sử dụng quạt chắn gió không chỉ 
thay đổi tốc độ và hướng dòng không khí gần cửa ra vào của tòa nhà mà còn làm giảm hiệu quả sự trao đổi nhiệt và độ ẩm giữa hai bên cửa mở để đạt được hiệu quả cách ly không khí.

QUẠT NỐI ỐNG SUN FAN

CÔNG SUẤT

35

35

45

75

130

225

320

220

220

220

220

220

220

220

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.450

2.500

220

220

310

540

900

1.405

2.900

150

150

180

300

350

488

630

31

31

34

38

43

50

65

1,4

1,4

2,5

3

4

9

15

50

50

50

50

50

50

50

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯỢNG GIÓ ÁP SUẤT ĐỘ ỒN TRỌNG LƯỢNG TẦN SỐ
W V v/p m³/min Pa dB Kg HzMÃ SẢN PHẨM

HT-75P

HT-100P

HT-125P

HT-150P

HT-200P

HT-250P

HT-315P

Quạt nối ống hay còn gọi là quạt hút tăng áp đường ống có cấu tạo hình trục tròn có 2 đầu miệng là hút và thổi. Quạt có thiết kế nhỏ gọn màu sắc bắt mắt dễ dàng lắp đặt trong mọi không 
gian có thể gắn tường, gắn trần tuỳ theo không gian cũng như môi trường lắp đặt. Chất liệu quạt được là từ nhựa ABS chất lượng cao giúp quạt có độ bền tuyệt đối, quạt nối ống dùng trong 
nhu cầu hút mùi, hút khói bếp, cấp khí tươi, tăng áp đường ống.

QUẠT NỐI ỐNG SUN FAN
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CÔNG SUẤT

250

370

220

220

2.800

2.800

720

780

1.200

1.400

6,5

7,5

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG CỘT ÁP TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h Pa KgMÃ SẢN PHẨM

CTZ 250

CTZ 370

550

750

220

220

2.800

2.800

900

1.020

1.700

2.000

9,5

13

CTZ 550

CTZ 750

1100

1500

220/380

220/380

2.800

2.800

1.500

1.600

2.400

2.500

14

18

CTZ 1100

CTZ 1500

2200 220/380 2.800 1.860 3.300 22CTZ 2200

QUẠT SÒ CAO ÁP SUN FAN

Quạt sò cao áp là dòng quạt ly tâm cao áp hình dáng con sò, toàn bộ quạt được làm từ 100% là thép quạt hoạt động mạnh mẽ với cột áp lớn thổi gió mạnh nên quạt sò cao áp được sử dụng 
chủ yếu trong các nhu cầu: thổi gió, cấp gió cấp khí tươi trong các lò sấy, bếp ăn công nghiệp...
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CÔNG SUẤT

78

80

130

170

180

280

220

220

220

220

220

220

290

405

720

1.000

1.105

1.420

2.200

2.550

2.150

2.100

2.100

2.550

350

390

400

550

570

830

31 3,8

3,8

4,9

5,9

5,8

7,3

34

38

43

50

65

50

50

50

50

50

50

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯỢNG GIÓ ÁP SUẤT ĐỘ ỒN TRỌNG LƯỢNG TẦN SỐ
W V v/p m³/min Pa dB Kg HzMÃ SẢN PHẨM

KTO - 100

KTO - 125

KTO - 150

KTO - 200

KTO - 250

KTO - 315

QUẠT NỐI ỐNG SUN FAN

Quạt nối ống hay còn gọi là quạt hút tăng áp đường ống có cấu tạo hình trục tròn có 2 đầu miệng là hút và thổi. Quạt có thiết kế nhỏ gọn màu sắc bắt mắt dễ dàng lắp đặt trong mọi không 
gian có thể gắn tường, gắn trần tuỳ theo không gian cũng như môi trường lắp đặt. Chất liệu quạt được làm 100% thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét tuyệt đối, motor 100% dây đồng tiết kiệm 
điện vận hành êm.

QUẠT NỐI ỐNG SUN FAN



CÔNG SUẤT

90

105

220

220

1.400

1.400

760

1.260

200

250

272 x 272 x 260

322 x 322 x 260

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG SẢI CÁNH KÍCH THƯỚC
W V v/p m³/h mm Khung mmMÃ SẢN PHẨM

BFAG 200

BFAG 250

120

180

220

220

1.400

1.400

2.200

2.400

300

400

388 x 388 x 270

485 x 485 x 270

BFAG 300

BFAG 400

250 220 1.400 4.900 500 580 x 580 x 295BFAG 500

QUẠT THÔNG GIÓ PHÒNG NỔ SUN FAN

Quạt thông gió phòng nổ Sunfan được lắp bằng Motor siêu bền tiêu chuẩn chống cháy nổ Exd II BT4 Gb. Cánh hợp kim nhôm chất lượng cao, lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, motor có tấm 
ngăn chịu lửa, phân cách điện ở nhiệt độ cao với các bộ phận nguy hiểm ở xung quanh. Quạt thông gió chống cháy nổ có thiết kế động cơ cấu tạo đặc biệt, có chip nhiệt bảo vệ, vỏ đúc dày 
và kín không phát sinh tia lửa điện giúp phòng chống cháy nổ, rất an toàn khi sử dụng.

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG SUN FAN

CÔNG SUẤT

60

60

220

220

1.400

1.400

1.020

1.020

245*245*135

300*300*135

1,9

2,9

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h Khung (mm)

200

250

KÍCH THƯỚC
Cánh (mm) KgMÃ SẢN PHẨM

FA - 20

FA - 25

80

100

220

220

1.400

1.400

1.200

1.380

350*350*140

400*400*160

3,3

4,3

300

350

FA - 30

140 220 1.400 2.880 480*480*230 5,3400FA - 40

350 220 1.400 5.630 600*600*250 7,5500FA - 50

FA - 35

Quạt thông gió vuông Sunfan mã Fa là dòng quạt thiết kế 4 lá cánh,m toàn bộ quạt được làm từ kim loại sơn tĩnh điện, quạt thiết kế 2 mặt lưới hoặc có lá sách che mưa, motor dây đồng. 
Quạt thông gió vuông FA được sử dụng để gắn tường hút gió, hút mùi, hút hơi nóng, hút khói bếp ăn.
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QUẠT HÚT TẢN NHIỆT SUN FAN

CÔNG SUẤT

90

110

220

220

1.400

1.400

1.950

3.270

320

375

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG KÍCH THƯỚC
W V v/p m³/h Khung (mm)MÃ SẢN PHẨM

4E - 300

750 220/380 1.400 13.000 6274E - 600

4E - 350

190

550

220

220/380

1.400

1.400

4.800

10.800

420

525

3000

350

ĐƯỜNG KÍNH
Cánh (mm)

600

400

500

70

93

CỘT ÁP
Pa

230

125

190

60

64

ĐỘ ỒN
dB

68

73

75

4E - 400

4E - 500

Quạt hút tản nhiệt Sunfan 4E là một trong những thiết bị quan trọng dùng để hút hơi nóng trong cục nóng điều hòa ra ngoài, chức năng của quạt giải nhiệt cục nóng điều hòa nhằm hút 
hết hơi nóng để đẩy ra vị trí khác, từ đó đưa một lượng gió mát vào trong giảm nhiệt độ của cục nóng xuống mức an toàn.

CÔNG SUẤT

230

320

220

220

2.800

2.800

1.500

2.580

254

294

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG CỘT ÁP
W V v/p m³/h PaMÃ SẢN PHẨM

SHT 20

SHT 25

520

750

220

220

2.800

2.800

3.900

4.920

370

598

200

250

KÍCH THƯỚC
Cánh mm

300

350

SHT 30

SHT 35

1.100

1.500

220

220

2.800

2.800

5.760

7.500

700

972

SHT 40

SHT 45

400

450

1.100 220 2.800 7.200 700SHT 40 (di động) 400

1.500 220 2.800 11.000 900SHT 50 (di động) 500

2.200 220 1.450 17.400 280SHT 60 (di động) 600

QUẠT HÚT, CẤP GIÓ SUN FAN

Quạt hút, cấp gió tươi Sunfan mã SHT là dòng chuyên sử dụng để hút bụi trong công nghiệp hoặc cấp gió tươi, khí tươi cho các công trình làm việc thiếu oxy, quạt hoạt động với áp lực 
vòng quay lớn, thiết kế với công suất cao, quạt có thể cấp không khí hoặc hút không khí từ các khoảng cách 40 đến 50m. Quạt SHT có 2 dòng chính là xách tay và có bánh xe di động.
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CÔNG SUẤT

120

180

220

220

1.450

1.450

1.230

2.280

250

300

300

350

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG SẢI CÁNH KÍCH THƯỚC
W V v/p m³/h mm Khung mmMÃ SẢN PHẨM

CBF - 250

CBF - 300

370

550

220

220

1.450

1.450

2.880

5.700

400

500

450

550

CBF - 400

CBF - 500

QUẠT HƯỚNG TRỤC PHÒNG NỔ SUN FAN

Quạt hướng trục phòng nổ Sunfan CBF là sản phẩm chống cháy nổ được phát triển ở những nơi cần thông gió. Sản phẩm phù hợp với hỗn hợp nổ (Vùng 1 và 2) thuộc loại II, loại A, loại B, nhóm 
T4 trở xuống. Nó được sử dụng để thông gió cho nhà xưởng và nhà kho hoặc để tăng cường hệ thống sưởi và tản nhiệt. Tính năng chống cháy nổ của loạt sản phẩm này tuân thủ các quy định 
của GB3836. 1-2010 "Yêu cầu chung đối với thiết bị cho môi trường khí nổ Phần 1" và GB3836. 2-2010 "Thiết bị điện cho môi trường khí nổ Phần 1" 2 Loại chống cháy "d" ". Biểu trưng: Exd II BT4.

QUẠT HƯỚNG TRỤC GIÁN TIẾP SUN FAN

CÔNG SUẤT

1,1

1,5

380

380

1.450

1.450

7.200

11.000

38

48

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h KgMÃ SẢN PHẨM

T30 - 4C

T30 - 5C

2,2 380 1.450 16.300 60

400

500

KÍNH THƯỚC
Cánh (mm)

600

130

210

CỘT ÁP
Pa

270

< 74

< 84

ĐỘ ỒN
dB

< 84T30 - 6C

Quạt hướng trục gián tiếp là dòng quạt thông gió với chiều hút và chiều thổi gió song song với trục quạt có chức năng thông gió và làm mát không khí cực kỳ hiệu quả, quạt có thiết kế 
mới hiệu suất tuyệt vời, áp suất cao, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tiếng ồn thấp. quạt hướng trục gián tiếp thiết kế kiểu dáng motor nằm ngoài nên khi hoạt động motor không chịu tác 
động trực tiếp từ môi trường giúp quạt tăng thêm tuổi thọ sử dụng, chịu nhiệt độ cao.

QUẠT HÚT ÂM TRẦN SUN FAN

CÔNG SUẤT

44

100

220

220

1.400

1.400

1.440

2.250

300 x 300

450 x 450

100mm - 3kg

150mm - 6kg

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG KÍCH THƯỚC ỐNG NỐI
W V v/p m³/h Khung (mm)

450 x 450

6600

KÍCH THƯỚC
Mặt mạ (mm) Trọng lượngMÃ SẢN PHẨM

SF-300AT

SF-600AT

MẶT NẠ QUẠT BẰNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN, BẢO HÀNH 12 THÁNG, LỖI 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 10 NGÀY

Quạt hút mùi âm trần có khả năng hút mùi và bụi bẩn trong không gian, giúp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe con người. Công nghệ tiên tiến của quạt hút âm trần giúp hoạt 
động êm ái, không gây ồn động và khó chịu cho người sử dụng. Với tính năng hút mùi, quạt hút thông gió âm trần thường được sử dụng trong các khu vực như nhà bếp, phòng tắm, phòng 
ngủ hay các khu vực có nhiều khói bụi và mùi hôi.
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QUẠT SÀN SUN FAN

CÔNG SUẤT

120

150

220

220

1.350

1.350

3.900

5.760

9,5

10

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h KgMÃ SẢN PHẨM

SF 45 

SF 50

450

500

KÍNH THƯỚC
Cánh (mm)

< 55

< 58

ĐỘ ỒN
dB

Quạt sàn là loại quạt làm mát, thông thoáng không khí ở thấp, loại quạt thường thấp hơn đối với những loại quạt đứng công nghiệp. Loại quạt này có công suất hoạt động rất lớn cũng 
như có khả năng làm mát với diện tích rộng. Loại quạt này thường được sử dụng tại những khu vực như nhà hàng. Quán cafe cũng như làm mát tại khu vực xưởng cũng như dây chuyền 
sản xuất, khu xí nghiệp,…vv.

QUẠT ỐP TRẦN SUN FAN

CÔNG SUẤT

85 220 1.300 25 3,5

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/min KgMÃ SẢN PHẨM

AT600G 600x600x250

KÍNH THƯỚC
mm

< 45

85 220 1.300 25 3,5AT600GD (Đèn) 600x600x250 < 45

85 220 1.300 25 3,5AT600H 600x600x250 < 45

85 220 1.300 25 3,5AT600HD (Đèn) 600x600x250 < 45

ĐỘ ỒN
dB

Quạt ốp trần là loại quạt có chức năng cung cấp gió mát, giúp lưu thông không khí nên quạt luôn được dùng trong sinh hoạt hằng ngày ở nhà, công sở, những quán cafe, nhà hàng… 
Ngoài ra, quạt còn được dùng để làm mát các loại thiết bị, động cơ hay được dùng để kiểm soát độ ẩm ở những nơi ẩm ướt, nhiệt độ thấp.

QUẠT HƠI NƯỚC SUN FAN

CÔNG SUẤT

1.100 220 130 18.000 50

70

ĐIỆN ÁP DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG
W V Lít m³/h KgMÃ SẢN PHẨM

SF 18Y 1150X1150X1850

KÍNH THƯỚC
mm

< 70

ĐỘ ỒN
dB

1.500 220 280 25.000SF 22Y 1150X1150X1850 < 70

Quạt hơi nước là một trong số những đứa con tinh thần sở hữu công nghệ cao của thương hiệu SunFan. Quạt hơi nước công nghiệp giá rẻ đang tạo nên cơn sốt trên thị trường dòng 
máy điều hòa hiện nay bởi những tính năng ưu việt và thiết kế tối giản, độ an toàn cao và hiệu quả rõ rệt tức thì, sẵn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu từ phía khách hàng.
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CÔNG SUẤT

60

85

220

220

2.200

2.200

3,5

3,6

280

280

2

2,3

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG CỘT ÁP TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/min Pa

50

50

TẦN SỐ
Hz KgMÃ SẢN PHẨM

130FLJ - 0

130FLJ - 1

120

240

220

220

2.600

2.600

5,5

9

350

420

5,5

7

50

50

52

56

ĐỘ ỒN
dB

59

62

130FLJ - 5

130FLJ - 17

330

400

220

220

2.800

2.700

10

15

450

500

9

10

50

50

150FLJ - 7

170FLJ - 3

500 220 2.700 15 530 1150

52

56

59170FLJ - 7

QUẠT LY TÂM MINI SUN FAN

Quạt ly tâm mini là dòng quạt mini hay công suất nhỏ có kích thước gọn nhẹ phù hợp với các vị trí và khu vực nhỏ như bàn ăn để hút khí nóng, mùi hôi. Thiết bị chỉ không thể sử dụng cho 
các không gia rộng lớn hơn vì sự hạn chế về công suất. Bạn có thể cân nhắc dùng quạt để hút khí nóng, thông gió cho những loại máy lớn hơn.

QUẠT LY TÂM HÚT KHÓI SUN FAN

CÔNG SUẤT

0,75 220 1.450 1.950 - 2850 430x480x500

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG KÍCH THƯỚC
W V v/p m³/h mmMÃ SẢN PHẨM

CF 2.5A
55

TRỌNG LƯỢNG
Kg

490 - 390

CỘT ÁP
Pa

<67

0,75 380 1.450 1.950 - 2850 430x480x500 55490 - 390 <67

1,1 220 1.450 2.100 - 3.400 540x540x570
CF 2.8A

68525 - 350 <69

1,1 380 1.450 2.100 - 3.400 540x540x570 68525 - 350 <69

1,5 220 1.450 3.500 - 5.000 495x575x585
CF 3A

68620 - 500 <73

1,5 380 1.450 3.500 - 5.000 495x575x585 68620 - 500 <73

2,2 220 1.450 4.500 - 6.200 495x610x630CF 3.2A 75890 - 650 <70

2,2 380 1.450 4.500 - 6.200 495x610x630 75890 - 650 <70

3 220 1.450 6.000 - 7.640 590x650x685CF 3.5A 861.310 - 1.100 <78

3 380 1.450 6.000 - 7.640 590x650x685 861.310 - 1.100 <78

ĐỘ ỒN
dB

Quạt ly tâm hút khói là dòng quạt ly tâm chất lượng cao được nhập khẩu 100%, motor cam kết 100% dây đồng nguyên chất giúp quạt vận hành bền bỉ tiết kiệm điện năng, quạt có độ 
ồn thấp, thiết kế dạng các sóc lưu lượng hút lớn nhằm đáp ứng nhu cầu hút khói bếp nhà hàng, bếp công nghiệp, hút mùi, hút hơi nóng v.v
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QUẠT VUÔNG SUN FAN

CÔNG SUẤT

60

180

220

220

1.400

1.400

3.000

5.000

300*300*200

400*400*320

9

12

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h Khung (mm)

200

300

KÍCH THƯỚC
Cánh (mm) KgMÃ SẢN PHẨM

HVT 300

HVT 400

180

370

220/380

220/380

1.400

1.400

6.000

15.000

500*500*320

600*600*370

16

18

400

500

52

56

ĐỘ ỒN
dB

59

62

HVT 500

HVT 600

Quạt thông gió vuông Sunfan mã HVT là dòng quạt hút thông gió bán công nghiệp, quạt với cấu tạo cánh inox, motor dây đồng, vỏ quạt được làm từ tôn tráng kẽm. Quạt thông gió HVT 
sử dụng để gắn vách tường nhầm mục đích thông gió, lưu thông không khí hút hơi nóng từ trong ra ngoài.

CÔNG SUẤT

60

120

220

220

1.450

1.450

1.800

2.200

60

63

5

6

ĐIỆN ÁP VÒNG TUA LƯU LƯỢNG CỘT ÁP TRỌNG LƯỢNG
W V v/p m³/h Pa

<40

<40

ĐỘ ỒN
dBKgMÃ SẢN PHẨM

SF 2.5B

SF 3B

180

250

220

220

1.450

1.450

2.800

4.500

65

67

8

10

<45

<45

300

350

KÍCH THƯỚC
Khung mm

400

450

SF 3.5B

SF 4B

350

550

220/380

220/380

1.450

1.450

5.800

8.500

70

72

12,5

15,5

<55

<60

SF 5B

SF 6B

550

650

250

300

KÍCH THƯỚC
Cánh mm

350

400

500

600

QUẠT TRÒN SUN FAN

Quạt tròn là dòng quạt công nghiệp có khung tròn, nên việc áp suất không khí luân chuyển rất hoàn hảo ở đầu vào và đầu ra. Quạt tròn có cánh bằng nhôm được thiết kế đặc biệt nhằm 
cho ra luồng gió mạnh, các linh kiện còn lại như khung thì gia công bằng thép CT3 siêu bền và tối ưu bằng công nghệ CAD/CAM hiện đại giúp sản phẩm tránh bị ảnh hưởng của điều 
kiện bên ngoài.
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w w w . q u a t c o n g n g h i e p . v n

Liên hệ

Trụ Sở Chính: Tầng 1, Số nhà 6B, ngõ 298/31 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh 

Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Miền Bắc:  298 Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội. 

Chi nhánh Miền Nam:  236 An Dương Vương, P.16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 

0965.11.07.94 diencosunfan@gmail.com www.quatcongnghiep.vn


